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Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	
	TT.Vĩnh Thuận, ngày 03 tháng 5 năm 2021


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
CHUYÊN ĐỀ MÔN SINH HỌC: “GIÁO DỤC HỌC SINH KĨ NĂNG PHÒNG NHỮNG BỆNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG SINH HỌC 7”

A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
* Thực trạng: 

- Những bệnh được đề cập trong sinh học 7 là những bệnh phổ biến rất dễ mắc phải nếu học sinh không có kĩ năng phòng bệnh như: bệnh giun, sán, bệnh ghẻ, bệnh sốt rét, bệnh kiết lị ... 

- Các em ở vùng nông thôn, điều kiện sông nước thuận lợi cho các vật chủ trung gian truyền bệnh phát triển

- Các em còn ít tuổi, chưa có nhiều hiểu biết về kiến thức thực tế trong việc phòng chống bệnh
* Ưu điểm:

- Chương trình sinh học 7 đã lồng ghép kiến thức về nguyên nhân dẫn đến bệnh

- Giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy, hình ảnh sinh động, rõ nét

* Hạn chế: 
- Thời gian tiết học có giới hạn, nên dàn trải cho các nội dung kiến thức, thời gian liên hệ, rèn kĩ năng cho học sinh ít.

- Học sinh nhận thức còn kém trong việc giữ vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh nơi công cộng
 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

* Mục đích của chuyên đề:

- Rèn kĩ năng trong việc phòng chống những bệnh thường gặp, phổ biến cho học sinh

- Nâng cao nhận thức của học sinh trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân 

- Tạo hiệu ứng tuyên truyền phòng bệnh từ học sinh cho người thân

- Tạo thêm sự hứng thú cho học sinh khi học môn sinh học
* Nội dung chuyên đề:
- Điểm mới trong kết quả nghiên cứu là :
+ Tích hợp giáo dục, rèn luyện kĩ năng vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng bệnh vào bài dạy bằng nhiều hình thức hấp dẫn, sinh động.

+ Học sinh rất tích cực chuẩn bị bài mới và tìm hiểu những kiến thức liên quan trước khi đến lớp.

+  Học sinh phát triển được sự linh hoạt, nhạy bén, vận dụng tốt kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế có liên quan

+ Việc áp dụng Chuyên đề trong giảng dạy góp phần tăng sự hứng thú, chú ý của học sinh đối với môn học, đặc biệt là học sinh yếu kém, đây  được xem là một trong những thành công khác mà  giải pháp mang lại.

- Các giải pháp tiến hành để giải quyết vấn đề:

Với kinh nghiệm nhiều năm trong giảng dạy sinh học 7, kết hợp với tình hình thực tiễn địa phương, bản thân tôi luôn mong muốn học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế đem lại lợi ích cho bản thân và gia đình, tôi không ngừng học hỏi và đổi mới trong phương pháp giảng dạy nhằm hướng tới mục tiêu trên. Sau đây là một số giải pháp đã được áp dụng và đạt hiệu quả

Chuyên đề 1: Sử dụng phương pháp “ đóng vai” giúp học sinh tìm ra và hiểu được nguyên nhân dẫn đến bệnh, từ đó đề ra biện pháp phòng bệnh

Ví dụ : bài “ TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT” sách giáo khoa sinh 7 

Giáo viên chọn 3 HS


Học sinh 1: vai muỗi anophen

Học sinh 2: vai người bị muỗi đốt

Học sinh 3: vai bác sĩ

Để phương pháp đạt hiệu quả, giáo viên cần lưu ý:
- Quy định thời gian cho tiểu phẩm, giao nhiệm vụ từ tiết học trước cho học sinh chuẩn bị

- Lựa chọn học sinh đóng vai phù hợp

- Chuẩn bị câu hỏi sau khi tiểu phẩm kết thúc ( có thể áp dụng hình thức khen thưởng để khích lệ học sinh trả lời đúng)

Rút ra kết luận
Ưu điểm của phương pháp: Gây sự thu hút, tập trung từ phía học sinh; giúp học sinh khắc sâu kiến thức; Rèn được kĩ năng phòng, chống bệnh hiệu quả.

Chuyên đề 2: Phương pháp “ xử lí tình huống” , từ đó nâng cao nhận thức cho những việc làm đúng hoặc không đúng trong việc phòng bệnh
Ví dụ: Bài 13 “ GIUN ĐŨA” sách giáo khoa sinh 7

Tình huống 1: mẹ Lan vì bận nhiều việc nên chuẩn bị bữa trưa đơn giản gồm: rau sống và thịt kho, khi ăn Lan phát hiện rau mẹ rửa chưa sạch, nếu là Lan em sẽ xử lí tình huống trên như thế nào? Tại sao?

Tình huống 2: Đến nhà Nam chơi, thấy mẹ Nam đang ép cho bạn ấy uống thuốc tẩy giun, Nam một mực không chịu uống vì cho rằng mình đã ăn uống cẩn thận không bị giun tấn công, em sẽ khuyên Nam thế nào, giải thích ra sao cho Nam hiểu?

Khi sử dụng giải pháp này giáo viên cần lưu ý:

- Chọn tình huống dễ hiểu, gần gũi thực tế có liên quan đến nội dung kiến thức cần truyền đạt

- Cho nhiều học sinh khác nhau đưa ra cách xử lí để có cơ sở so sánh đối chiếu cách nào đạt hiệu quả

- Rút ra kết luận
Ưu điểm của giải pháp: Học sinh được trải nghiệm mình vào hoàn cảnh nhân vật, rèn kĩ năng xử lí tình huống thực tế; dễ khắc sâu kiến thức.

Chuyên đề 3: Sử dụng trò chơi từ đó khắc sâu kiến thức về biện pháp phòng bệnh

Ví dụ : Bài “ MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRÒN”

*Trò chơi: ghép tranh
Để giúp các em nhớ được, đối với trẻ muốn phòng giun kim kí sinh, tuyệt đối trẻ không được mút tay. Giáo viên lập 2 đội chơi, mỗi đội 2 thành viên, sử dụng nam châm ghép hình giáo viên chuẩn bị sẵn, đội nào nhanh và chính xác đội đó dành chiến thắng
Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp này:

- Nội dung bức tranh không quá phức tạp, giáo viên không chia quá nhiều mảnh ghép cho 1 bức tranh

- Có sử dụng những mảnh ghép gây nhiễu

- Quy định thời gian cụ thể cho 2 đội

- Nhận xét về hình ảnh sau khi ghép (Giáo viên có thể sử dụng nhiều trò chơi khác)
Ưu điểm: Tốn ít thời gian, tiết học sinh động hơn, học sinh khắc sâu kiến thức hơn
*Trò chơi: đoán ý đồng đội ( 1 bạn quan sát tranh, dùng từ ngữ gợi ý cho bạn còn lại trong đội đoán được hình ảnh trong tranh có liên quan đến biện pháp phòng bệnh) 
Chuyên đề 4: Tổ chức ngoại khóa chuyên đề: “ Học sinh và kĩ năng phòng bệnh”

Hình thức: Sân chơi ngoài trời cho học sinh khối 7, mỗi lớp thành lập 1 đội gồm 4 thành viên tham gia với các vòng: Khởi động (Trắc nghiệm); Tiểu phẩm; Khán giả; Thuyết trình

Ưu điểm của giải pháp: Ôn tập nhiều kiến thức sinh học, học sinh các lớp được giao lưu, học hỏi kiến thức lẫn nhau
Chuyên đề 5: Rèn kĩ năng thực hành rửa tay bằng xà phòng cho học sinh 
Việc rửa tay bằng xà phòng làm giảm 35% khả năng lây truyền vi khuẩn tiêu chảy, căn bệnh cướp đi tính mạng của hàng trăm ngàn người mỗi năm đặc biệt là trẻ em. Những vi khuẩn gây bệnh hô hấp cũng được giảm 19 - 45%. Tuy nhiên theo thống kê, có một sự thật đáng buồn là có tới gần 90% dân số của nước ta không có thói quen rửa tay bằng xà phòng. 

Việc thường xuyên rèn luyện kĩ năng rửa tay bằng xà phòng cho học sinh là cần thiết và hữu hiệu trong việc giúp các em phòng các bệnh như: tiêu chảy, giun sán…

Cách thực hiện

- Phân tích cho học sinh thấy rõ tầm quan trọng của việc rửa tay bằng xà phòng đúng cách

- Chuẩn bị xà phòng, nước sạch

- Thực hiện các thao tác ( 6 bước)

 + Bước 1: Làm ướt tay và chà sát vào cục xà bông hoặc lấy một chút nước rửa tay chứa cồn vào lòng bàn tay.

 +  Bước 2: Chà rửa hai lòng bàn tay với nhau như bình thường rồi đan các ngón tay với nhau để làm sạch các kẽ ngón tay.

 +  Bước 3: Xoa lòng bàn tay phải lên mu bàn tay trái với các ngón tay đan nhau để các kẽ tay được làm sạch và ngược lại.

 +  Bước 4: Móc hai bàn tay vào nhau và chà sạch khe các ngón tay bằng cách xoay cổ tay nửa vòng.

 +  Bước 5: Nắm chặt ngón tay cái bàn tay phải và chà rửa ngón tay theo chuyển động tròn rồi đổi tay.

+  Bước 6: Chụm đầu các ngón tay của bàn tay này và chà sạch đầu các ngón tay vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước, sau đó dùng khăn sạch thấm khô tay.

- Cho học sinh thực hành theo

Lưu ý: Có thể lồng ghép vào thời gian kiểm tra bài cũ để kĩ năng này được lặp lại thường xuyên

3.3. Khả năng áp dụng của Chuyên đề:

Tôi thiết nghĩ, chuyên đề trên có thể được áp dụng rộng rãi trong môn sinh 7 ở tất cả các trường THCS, vì nó có nhiều ưu điểm,không đòi hỏi nhiều về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giảng dạy và nhận được những phản ứng rất tích cực của học sinh. Tuy nhiên giáo viên cần linh hoạt khi áp dụng các phương pháp này trong bài dạy nhằm đảm bảo thời gian đứng lớp.
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng chuyên đề: 

* Đối với học sinh


- Rất hứng thú với môn học, tích cực tham gia trong quá trình tìm tòi kiến thức

- Có được những kĩ năng cần thiết trong việc vệ sinh phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe cho bản thân

- Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào thực tiễn, từ đó trở thành tuyên truyền viên giỏi về cách phòng chống những bệnh có đề cập trong sinh học 7

* Đối với giáo viên

- Thực hiện tốt việc đổi mới trong công tác giảng dạy, có được sự phấn khởi và động lực khi đến lớp

- Chất lượng bộ môn sinh học được  nâng cao rõ rệt
- Kết quả khảo sát học sinh về các kĩ năng phòng bệnh

* Đề khảo sát

Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến trẻ em bị giun kim kí sinh là

a.Trẻ em mút tay   b. Trẻ em không đánh răng  c. Trẻ không tắm d. Trẻ ngủ trể

Câu 2: Điều kiện thuận lợi để trùng kiết lị phát triển thành dịch  là

a.Bào xác trùng kiết lị có thời gian tồn tại lâu (9 tháng)

b.Điều kiện nhà vệ sinh trên sông, ao hồ ở địa phương còn nhiều

c.Thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh 

d.Tất cả đáp án trên đúng

Câu 3: Trường hợp nào sao đây dễ bị muỗi đốt ?

a. Khi học bài, mặc quần áo tay dài

b. Khi học bài , mặc quần áo ngắn tay

c. Ngủ trong mùng

d. Không ngủ mùng

Câu 4: Nêu những công việc cần làm để phòng chống giun sán kí sinh? Trong số những việc trên, em đã làm được những công việc nào?

Câu 5: Em hãy đóng vai tuyên truyền viên để nói cho người thân về nguyên nhân và các biện pháp phòng bệnh sốt rét?

* Kết quả khảo sát

	Tổng số hs
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5



	118
	Đúng
	%
	Đúng
	%
	Đúng
	%
	Đúng
	%
	Đúng
	%

	
	118
	100%
	118
	100%
	118
	100%
	115
	97,5%
	116
	98,3%


Qua kết quả trên cho thấy, học sinh nắm vững kiến thức, có sự hiểu biết về những căn bệnh được đề cập trong sinh học 7, đặc biệt ở câu 4, câu 5 cho thấy kĩ năng phòng bệnh của học sinh rất tốt.

 C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Trên đây là tóm lược chuyên đề giáo dục cho học sinh kĩ năng phòng những bệnh được đề cập trong Sinh học 7 , rất mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp để chuyên đề của tôi hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                          


Người báo cáo

                                                                                   Ngô Văn Bảy
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